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ĐỀ BÀI
Câu 1: (2 điểm)

          Ngày 19/09/1954 khi về thăm khu di tích Đền Hùng, Bác Hồ đã căn dặn: 

  “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 

          Thực hiện lời dạy của Bác, ngày nay thanh niên học sinh cần phải có trách nhiệm gì trong việc bảo vệ Tổ quốc?

Câu 2: (2 điểm) 

          Thế nào là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có những chức năng gì? Quyền lực Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện như thế nào?
Câu 3: (4 điểm)

Trình bày nhiệm vụ và những phương hướng cơ bản của chính sách đối ngoại?     Là công dân cần phải làm gì để thực hiện tốt chính sách đối ngoại của nhà nước?

Câu 4: ( 5 điểm)       

          Thực hiện pháp luật là gì? Em hãy làm rõ các hình thức thực hiện pháp luật và lấy ví dụ minh họa? 

Câu 5: (4 điểm)

          Thế nào là quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân? Để bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân Nhà nước và công dân phải có trách nhiệm như thế nào? Liên hệ bản thân? 

Câu 6 ( 3.0 điểm):

    Bài tập tình huống:

         Hoa là học sinh lớp 12, vừa học giỏi lại vừa ngoan nên Hoa được mọi người xung quanh luôn yêu mến, quý trọng. Thấy thế Hà luôn ghen ghét, đố kị và luôn có thái độ khó chịu với Hoa. Một hôm trên đường đi học về Hà đã nhờ một nhóm bạn xấu chặn đường chửi bới, dọa nạt, tạt tai, nói xấu và xé rách áo Hoa trên đường trước rất đông bạn bè và người đi đường .

    Hỏi: 1, Hành vi của Hà và nhóm bạn Hà có vi phạm pháp luật không? Vì sao?

            2, Hà và nhóm bạn của Hà đã vi phạm tội gì? Pháp luật nước ta quy định và xử phạt thế nào về tội ấy?
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	 Câu 1

(2điểm )
	Học sinh trình bày được những nội dung sau:

 Công dân, học sinh cần có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc là:

- Trung thành với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Cảnh giác trước mọi âm mưu chia rẽ, xuyên tạc của các thế lực thù địch; phê phán, đấu tranh với những thái độ, việc làm gây tổn hại đến an ninh quốc gia, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

- Tích cực học tập, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe.

- Tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Tích cực tham gia các hoạt động an ninh, quốc phòng ở địa phương; tham gia các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa các gia đình thương binh, liệt sỹ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng do nhà trường địa phương tổ chức.

- Vận động bạn bè, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
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	Câu 2

(2 điểm)
	Học sinh cần trình bày các ý sau:

- Khái niệm nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do dân, vì dân, quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật , do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 

* Chức năng của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

- Một là, chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
 + Phòng ngừa, ngăn chặn mọi âm mưa gây rối, phá hoại, bạo loạn.
 + Ổn định chính trị, an toàn xã hội để xây dựng và phát triển.

- Hai là, chức năng tổ chức và xây dựng, bảo đảm thực hiện các quyền tực do, dân chủ  và lợi ích hợp pháp của công dân .

+ Tổ chức xây dựng và quản lý nền kinh tế XHCN.
+ Tổ chức xây dựng và quản lý văn hoá, giáo dục, khoa học.
+ Tổ chức xây dựng và đảm bảo các chính sách xã hội.

+ Xây dựng hệ thống pháp luật để bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân. 

- Quyền lực nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
 “ Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyền lực là sự thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” (HP 1992) 
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	  Câu 3

(4 điểm)
	Học sinh cần trình bày các ý sau:

- Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại của nước ta: giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

- Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại:

+ Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác.

+ Củng cố và tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới, mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền.

+ Phát triển công tác đối ngoại nhân dân. Tích cực tham gia vào các diến đàn và hoạt động của nhân dân thế giới, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.

+ Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người. Sẵn sàng đối thoại với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan về vấn đề nhân quyền. Kiên quyết làm thất bại các âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền , toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và ổn định chính trị của Việt Nam.

+ Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại. Đây là một đòi hỏi khách quan của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước nhằm phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện chính sách đối ngoại:

+ Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

+ Luôn luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế.

+ Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia vào các công việc liên quan đến đối ngoại như: rèn luyện nghề; nâng cao trình độ văn hóa và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ...

+ Khi quan hệ với các đối tác nước ngoài cần thể hiện ý thức dân tộc và phát huy những nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, có thái độ hữu nghị, đoàn kết, lịch sự, tế nhị.
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	Câu 4

(5 điểm)
	*Khái niệm: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. 
* Các hình thức thực hiện pháp luật :
- Sử dụng pháp luật: Là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm. 

- Học sinh lấy ví dụ đúng....
- Thi hành pháp luật: Là cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ  những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm. 

- Học sinh lấy ví dụ đúng....
- Tuân thủ pháp luật: Là cá nhân, tổ chức không được làm những điều mà pháp luật cấm. 

- Học sinh lấy ví dụ đúng.....
- Áp dụng pháp luật: Các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để đưa ra quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức. Trong một số trường hợp, cá nhân tổ chức có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thông qua hình thức áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước.  Đó là những trường hợp:

 + Các quyền và nghĩa vụ của công dân không tự phát sinh hay chấm dứt nếu không có một văn bản, quyết định áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Học sinh lấy ví dụ đúng....

+ Cơ quan nhà nước ra quyết định xử lí người vi phạm pháp luật hoặc giải quyết tranh chấp giữa các cá nhân, tổ chức. Căn cứ vào quyết định của cơ quan nhà nước người vi phạm pháp luật hoặc các bên tranh chấp phải thực hiện các quyền nghĩa vụ theo qui định của pháp luật.
- Học sinh lấy ví dụ đúng.....
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	Câu 5

(4 điểm )
	Yêu cầu học sinh trình bày được các nội dung sau:

- Khái niệm quyền học tập: Có nghĩa là mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời.

- Khái niệm quyền sáng tạo: Là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Khái niệm quyền được phát triển: Là quyền của công dân được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; có mức sống đầy đủ về vật chất; được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa; được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe; được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

* Trách nhiệm của Nhà nước
­ Ban hành chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết để các quyền này thực sự đi vào đời sống của mỗi người dân. Các quyền này của công dân và các biện pháp bảo đảm thực hiện của Nhà nước được quy định trong Hiến pháp, Luật Giáo dục, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em và trong nhiều văn bản pháp luật khác của Nhà nước.

­ Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành. Thông qua các chính sách về học phí, học bổng để giúp đỡ, khuyến khích người học.
­ Nhà nước khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, có chính sách chăm lo điều kiện làm việc, lợi ích vật

 chất và tinh thần của người nghiên cứu, phát minh và ứng dụng khoa học, công nghệ.

­ Nhà nước bảo đảm những điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, tạo điều kện cho những người học giỏi, có năng khiếu được phát triển.

     *Trách nhiệm của công dân:

- Công dân cần có ý thức học tập tốt để có kiến thức, xác định mục đích học tập là học cho mình, cho gia đình và cho đất nước để trở thành người có ích trong cuộc sống

- Công dân cần có ý chí vươn lên, luôn chịu khó tìm tòi và phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần cần thiết cho xã hội.

     * Liên hệ bản thân:

+HS Cần phải nỗ lực phấn đấu học tập tốt, chuẩn bị kiến thức làm hành trang để lập thân lập nghiệp, lựa chọn một trường ĐH phù hợp với năng lực bản thân...

+ Luôn có ý chí vươn lên, tìm tòi, sáng tạo và ứng dụng thành tựu KH-CN vào sản xuất đạt kết quả cao phục vụ bản thân, gia đình và xã hội...
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	Câu 6

(3 điểm )
	Bài tập tình huống:

1. -  Hà và nhóm bạn của Hà đã chửi bới, dọa nạt, tạt tai, nói xấu và xé rách áo Hoa là hành vi vi phạm pháp luật. 

    - Vì: Hà và nhóm bạn của Hà đã  vi phạm vào quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe , danh dự  và nhân phẩm của công dân. 2. - Hà và nhóm bạn của Hà đã phạm vào tội làm nhục người khác .
    - Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 ( sửa đổi bổ sung năm 2009 ) quy định: Tại điều 121 Tội làm nhục người khác ( trích)

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
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Ghi chú: Điểm toàn bài là 20 điểm

Tùy theo mức độ bài làm của thí sinh ở từng câu mà cho điểm cho phù hợp.
  SỐ BÁO DANH








